BÀI ÔN TIẾNG VIỆT
Cho học sinh viết vào tập
1. Viết vần: oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oat, oăt
2. Viết từ: hoàng hôn, nhọn hoắt, khai hoang, doanh trại, cửa hàng, dài ngoằng, khỏe khoắn
3. Viết câu:
Em yêu mùa hè
Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn
Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế
Em hái sim ăn
Sao mà ngọt thế !
BÀI TẬP
1. Điền tr hay ch vào chỗ trống: 
cây ….e                               con ….ó
cái ….ổi                              một ….ăm       
2. Điền vần oan hay oang:
khôn ng…..                        kh……… tàu
áo ch……….                     h……. hô



ÔN TOÁN
1. Tính:
10 + 3 + 4 =….                      15 – 1 – 3 =….
6 + 4 – 5 =….                        10 + 6 + 3 =….
2. Đặt tính rồi tính
12 + 3          15 + 4         19 – 4          10 – 6          10 + 4
……..          ……...         ……..          ……..          ……..                              
……..          ……...         ……..          ……..          ……..                         
……...         ………        ……...         ……..          ………
3. Điền >, <, =
4 + 10 … 7 + 10
8 + 2 .…. 10 – 5 
12 + 4 … 4 + 12
19 – 6 … 15 – 1 
4. Các số : 17, 6, 19, 12
a/ Từ bé đến lớn:
b/ Từ lớn đến bé:    
	
	


5. Có … hình vuông
Có …. hình tam giác      
6. Giải bài toán                                         
Hà có: 10 bông hoa                   
Lan có: 9 bông hoa
Cả hai bạn:…. bông hoa ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Các số có một chữ số 
